TUẦN 27
MÔN: TOÁN - LỚP 5
PHIẾU LUYỆN TẬP 1
Bài 1: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu.
Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu):
	s
	130km
	147km
	210m
	1014m

	t
	4 giờ
	3 giờ
	6 giây
	13 phút

	v
	32,5 km/giờ
	
	
	


Bài 3: Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.
Bài 4: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.
PHIẾU LUYỆN TẬP 2

Bài 1: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.             

Bài 2: Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:
	v
	32,5 km/giờ
	210 m/phút
	36 km/giờ

	t
	4 giờ
	7 phút
	40 phút


	s
	
	
	


Bài 3: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46 km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.
                                                             
Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống:
	s (km)
	35
	10,35

	v (km/giờ)
	14
	4,6

	t (giờ)
	
	


PHIẾU LUYỆN TẬP 3
Bài 1: 
a/ Trên quãng đường 23,1km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.
b/ Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10 km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó. 



          

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:
	    s (km)
	261
	78
	165
	96

	v (km/giờ)
	60
	39
	27,5
	40

	    t (giờ)
	
	
	
	


Bài 3: Một con ốc sên bò với vận tốc 12 cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?
Bài 4: Vận tốc bay của một con chim đại bang là 96 km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.
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